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Số:              /SGDĐT-GDTH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  8  năm 2024 
Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  

giáo dục tiểu học năm học 2024 - 2025 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 

các quận, huyện; 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học, các trường phổ thông nhiều 

cấp học (có cấp học tiểu học). 
 

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 3898/BGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Uỷ ban 

nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 

2024 - 2025 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Phòng GDĐT thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2024 - 2025 đối với cấp tiểu học như sau:  

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

- Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành 

kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT; tăng cường bảo đảm an toàn trường học; thực hiện hiệu quả phân cấp quản lí 

gắn với trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo quy định 

và phù hợp với thực tiễn tại địa phương. 

- Chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và đảm bảo 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học 

và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 

2019. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí; thực hiện 

xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có đủ giáo 

viên, bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học; triển khai hiệu quả công tác đánh giá và bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí theo chuẩn nghề nghiệp và chuẩn hiệu trưởng. 
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- Đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường 

học1; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng và hiệu quả 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học; công khai chất lượng giáo dục tiểu học; khai 

thác, sử dụng sách giáo khoa (SGK), các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, 

phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Đề án“Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030”,  đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong giáo dục và đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo và kĩ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy và học trực tuyến, trên truyền hình và kiểm tra, đánh 

giá; xây dựng Thư viện số. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh: Đề án2 “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành 

theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng chính phủ trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025; Đề án 3 “Nâng cao năng lực, kĩ 

năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định 

hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030”; Đề án 4 “Giáo dục thông minh và học 

tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”. 

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Nâng cao đạo đức nhà giáo. Chú trọng kết 

hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình 

- nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương, đơn vị. 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường 

chuẩn quốc gia. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học chất lượng cao “Trường tiên 

tiến, hội nhập quốc tế”. 5 

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; khai 

thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực 

tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các 

điển hình tiên tiến trong công tác dạy học. 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

I. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông  

1. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học  

                                           
1 Thực hiện đổi mới quản lí, quản trị trường học được quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lí 

trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học. 
2 Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025 
3 Quyết định 762/QĐ-UBND ngày 08/3/2021của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt Đê án “Nâng cao năng lực, 

kiên thức, kĩ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai 

đoạn 2021 - 2030”. 
4 Quyết định 3249/QĐ-UBND ngày 06/9/2021của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt Đề án Giáo dục thông minh 

và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”. 
5 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tiêu chí công nhận 

trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh 
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Duy trì vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe 

thể chất và tinh thần cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; chủ động các 

phương án tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với học sinh và điều kiện thực tiễn, đề 

phòng trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh tại địa phương, nhà trường trên cơ sở đánh 

giá tổng kết, rút kinh nghiệm từ các năm học trước; kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất 

lượng các công trình trường học, lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo 

quy định; không đưa vào sử dụng các công trình đã hết niên hạn sử dụng, không bảo 

đảm an toàn theo quy định khi chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống cho học sinh, xây dựng văn hóa học đường; công tác xã hội, công 

tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường học, công tác bảo đảm môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. 

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục  

a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt thực 

hiện và hoàn thành chương trình năm học 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà 

trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy6 theo 

quy định; bố trí thời gian thực hiện chương trình hiệu quả bảo đảm tính khoa học, sư 

phạm, không gây áp lực đối với học sinh; linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy học 

các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà 

trường và đối tượng học sinh, bảo đảm cuối năm học học sinh đạt được yêu cầu cần 

đạt theo quy định của chương trình.  

b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn về giáo dục tiểu học đã được Bộ GDĐT 

ban hành7, cụ thể:  

- Bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy 

định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định8; bảo 

đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo 

dục và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định. 

- Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc9, các môn học 

tự chọn10 theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức các 

                                           
6 Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp 

tiểu học. 
7 Công văn số 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu 

học; Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; 

Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động tin học ở cấp tiểu 

học; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/3020 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2; Công 

văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học; Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; Công văn số 5335/BGDĐT-GDTH ngày 12/10/2022 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 

ghép cấp tiểu học; Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
8 Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 

19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao 

đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 
9 Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công 

Nghệ, Ngoại ngữ 1 (lớp 3, lớp 4, lớp 5), Hoạt động trải nghiệm. 
10 Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (lớp 1, lớp 2).  
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hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp 

ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, 

văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương. 

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 

35 phút; thực hiện kế hoạch dạy học tối thiểu 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần; kế hoạch 

giáo dục bảo đảm phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn 

thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh 

được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện 

mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách 

khoa học, bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân 

bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí 

lứa tuổi học sinh tiểu học, đồng thời phù hợp với việc điều động, bố trí giáo viên 

giảng dạy (đối với các môn chuyên, các hoạt động giáo dục khác). 

- Đối với cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, 

trên cơ sở dạy học đúng, đủ nội dung và thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định 

của chương trình, cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xác định nội dung, lựa chọn hình 

thức tổ chức, phân bổ thời lượng phù hợp cho môn học tự chọn khi đảm bảo điều kiện 

thực hiện, hoạt động củng cố và hoạt động giáo dục khác. Xây dựng, sắp xếp các nội 

dung chương trình theo các chủ đề học tập, tích hợp liên môn; sử dụng kho học liệu 

điện tử; xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến; dạy học bên ngoài 

không gian lớp học. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện 

thực tế, có sự thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo các quy 

định, hướng dẫn của cơ quan quản lí; các hoạt động bán trú được tổ chức trong 

khoảng thời gian từ sau giờ học buổi sáng đến trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều, 

thông qua hoạt động bán trú góp phần rèn luyện học sinh về kỹ năng sống, các năng 

lực, phẩm chất cần thiết, tính kỷ luật, tự phục vụ, trách nhiệm, chia sẻ, yêu thương; 

việc tổ chức hoạt động bán trú cần linh hoạt, có thể bao gồm các hoạt động: tổ chức ăn 

trưa, ngủ trưa, vui chơi, giải trí,…cho học sinh; tổ chức ăn trưa, bán trú phải bảo đảm 

các quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học 

sinh11. 

- Tổ chức các hoạt động cho học sinh ngoài giờ học chính thức trong ngày là 

hoạt động theo nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học 

chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà; căn cứ vào nhu cầu, 

sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ 

hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa 

năng…) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí, rèn luyện năng khiếu sau giờ học 

chính thức trong ngày; việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày bảo 

đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ 

được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1, Tin học theo Chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học  

                                           
11 Thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 404/BGDĐT-GDDT ngày 24/01/2024 về việc tăng 

cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và Công văn số 761/BGDĐT-

GDDT ngày 26/02/2024 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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a) Tổ chức dạy học các môn Ngoại Ngữ 1 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 

triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo 

Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025.  

Thực hiện Công văn số 3816/BGDĐT-GDTH và 3818/BGDĐT-GDTH ngày 

31/7/2023 của Bộ GDĐT v/v triển khai thực hiện và hướng dẫn tổ chức dạy học các 

môn Ngoại ngữ 1 cấp Tiểu học12.  

- Đối với lớp 1 và lớp 2: tiếp tục triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn bảo 

đảm các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông13. Đối với các 

ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, gồm tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng 

Pháp và tiếng Trung Quốc đã được Bộ GDĐT ban hành chương trình14, căn cứ vào điều 

kiện triển khai của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, khuyến 

khích các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện dạy học tự chọn ở lớp 1 và lớp 2 và thực hiện 

lựa chọn tài liệu dạy học theo quy định của Bộ GDĐT15.  

Khi triển khai dạy học tự chọn Ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 cần chú ý bảo đảm 

tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3; thời lượng dạy  học phù 

hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh; thực hiện 

kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không 

dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp; việc học tự chọn Ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 phải 

được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định.  

Đối với môn Tiếng Anh sử dụng SGK trong danh mục SGK được Bộ GDĐT 

phê duyệt; các môn còn lại các cơ sở giáo dục thực hiện lựa chọn tài liệu theo thẩm 

quyền quy định 16.  

- Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5: triển khai thực hiện các giải pháp để tổ chức dạy 

học môn Ngoại ngữ 1 bắt buộc; lựa chọn trong các môn Ngoại ngữ 1 đã có đủ điều kiện 

triển khai (đã được Bộ GDĐT phê duyệt danh mục SGK)  phù hợp với khả năng tổ chức 

của các cơ sở giáo dục, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm tính liên thông 

và theo các yêu cầu được quy định trong chương trình các môn ngoại ngữ và các văn bản 

chỉ đạo của Bộ GDĐT17.    

                                           
12 Công văn số 3816/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023 của Bộ GDĐT v/v triển khai thực hiện tổ chức dạy học các môn Ngoại 

ngữ 1 cấp tiểu học và Công văn số 3818/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023 của Bộ GDĐT v/v hướng dẫn tổ chức dạy học các 

môn Ngoại ngữ 1 cấp tiểu học; 
13 Chương trình giáo dục phổ thông làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng 

Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
14 Môn tiếng Nhật, tiếng Pháp theo Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn 

Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc; môn tiếng Hàn theo Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT ngày 

09/02/2021 ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. 
15 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
16 Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
17 Môn Tiếng Anh thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 và Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin 

học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học; môn tiếng Nhật, tiếng Pháp theo Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT ngày 

01/7/2021 ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc; môn 

tiếng Hàn theo Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng 

Đức - ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. 
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Triển khai sử dụng Hệ thống học liệu tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp 

tiểu học theo Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT18 bảo đảm chất lượng, thiết thực, phù hợp 

với điều kiện, khả năng đáp ứng của địa phương. 

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của nhà trường và nhu cầu của học sinh, cha mẹ học 

sinh, các cơ sở giáo dục sau khi đã thực hiện các tiết dạy theo chương trình, có thể tổ 

chức hoạt động dạy ngoại ngữ tăng cường, bổ trợ, dạy ngoại ngữ với giáo viên người 

nước ngoài, dạy ngoại ngữ qua phần mềm, dạy ngoại ngữ qua Toán và Khoa học. Các 

trường có điều kiện có thể đăng ký thực hiện Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa 

học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh19, giúp học sinh đạt được các chuẩn đầu ra theo Quyết 

định số 2769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.20 

Khuyến khích các cơ sở giáo dục thực hiện xã hội hóa theo tinh thần tự nguyện 

trong dạy học ngoại ngữ để tăng cường thời lượng học; dạy học ngoại ngữ qua các chủ 

đề Toán và Khoa học; dạy học một số môn học bằng tiếng nước ngoài21. Tăng cường 

tổ chức cho giáo viên, học sinh học ngoại ngữ qua truyền hình, các phương tiện truyền 

thông, các nguồn học liệu phù hợp khác. Đẩy mạnh thực hành ngoại ngữ qua các hoạt 

động như đọc truyện, hoạt động trải nghiệm, tạo môi trường ngoại ngữ ngoài lớp học, 

các sân chơi, giao lưu cho học sinh theo chỉ đạo của Bộ GDĐT22. 

b) Tổ chức dạy học môn Tin học 

Tổ chức dạy học môn Tin học bắt buộc cho tất cả học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 

theo yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; triển khai thực hiện 

các giải pháp để tổ chức dạy học môn Tin học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT23. 

Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục tin học 24, giáo dục kỹ năng công dân 

số 25cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Căn cứ vào điều kiện thực tế, đội 

ngũ giáo viên, linh hoạt các giải pháp tăng cường hoạt động giáo dục Tin học và giáo 

dục kỹ năng công dân số cho học sinh lớp 1, lớp 2 để thực hiện “hình thành sớm các 

kỹ năng cần thiết cho công dân số” đồng thời làm cơ sở để học sinh tiếp cận, học tập 

thuận lợi môn Tin học ở các lớp 3, lớp 4, lớp 5. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 tăng cường 

thời lượng, nội dung theo từng chủ đề, mạch kiến thức nhằm củng cố, khắc sâu các 

kiến thức trong môn Tin học đồng thời tạo điều kiện để học sinh được nghiên cứu, tìm 

hiểu, khám phá, mở rộng kiến thức Tin học, phát triển năng lực Tin học. 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học; 

tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học 

                                           
18 Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT ngày 19/02/2024 của Bộ GDĐT về việc triển khai sử dụng Hệ thống học liệu tiếng Anh trên 

máy tính và trực tuyến cấp tiểu học được đầu tư theo Quyết định số 4374/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2021 của Bộ GDĐT trên 

nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của ngành Giáo dục, địa phương và cơ sở giáo dục. 
19 Theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban dhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Dạy và học các 

môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam. 
20 Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai đề án dạy học 

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-TTG ngày 22 tháng 12 năm 2017 của thủ 

tướng chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025. 
21Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong 

nhà trường và cơ sở giáo dục khác. 
22 Công văn số 3816/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023 về việc triển khai dạy học các môn Ngoại ngữ theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 và Công văn số 3818/BGDĐT-GDTH ngày 31/07/2023 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học các môn 

Ngoại ngữ 1 cấp tiểu học. 
23 Công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. 
24 Theo Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học ở 

cấp tiểu học từ năm học 2019 – 2020; 
25 Công văn số 3899/QĐ-BGDĐT 30/7/2024 về hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng Công dân số cấp tiểu học. 
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môn Tin học. Thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm 

trường đều được học môn Tin học khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. 

Tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục kỹ năng công dân số 

theo Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

- Khuyến khích các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố dạy Tin học theo 

chuẩn quốc tế và đạt mục tiêu theo tiến độ của Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 

phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kĩ năng ứng dụng Tin học cho học 

sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 

2021 - 2030"; phối hợp với các đơn vị được ủy quyền tham mưu tổ chức thi nhằm 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiểu học Thành phố tham gia các kì 

thi chứng chỉ Tin học quốc tế.  

- Tham mưu thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập 

trung  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 28/2019/QĐ-

UBND ngày 25/11/2019 và Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về ban 

hành Danh mục mua sắm tập trung (đưa máy tính ra khỏi danh mục mua sắm tập 

trung) để trang bị máy tính cho các đơn vị, trường học thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông; đảm bảo 100% các trường đủ máy tính cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 và 

các khối lớp khác. 

4. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ 

thông   

Đẩy mạnh việc quán triệt, hướng dẫn cán bộ quản lí, giáo viên xây dựng kế 

hoạch tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương; thực hiện hiệu quả công tác tập 

huấn giúp giáo viên xác định được cách thức xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung 

giáo dục địa phương bảo đảm quy định theo Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp 

với đặc thù của môn học, cấp học, lớp học.  

Sử dụng hiệu quả tài liệu giáo dục địa phương đã được Sở GDĐT số hóa. Đồng 

thời, khai thác hiệu quả các phim từ Hội thi Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học 

sinh tiểu học, chủ đề “Quê hương tôi, nguồn cảm hứng” phù hợp với thực tiễn của địa 

phương. 

5. Thực hiện giáo dục STEM  

Tổ chức thực hiện giáo dục STEM tiếp cận theo định hướng của Chương trình giáo 

dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT26, Sở GDĐT27 với những yêu cầu cụ thể như 

sau: 

Các Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM đến 

tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trên 

địa bàn đảm bảo chất lượng và yêu cầu theo quy định.  

Chú trọng công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị chuyên đề, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút 

kinh nghiệm đảm bảo triển khai thực hiện giáo dục STEM tại các cơ sở giáo dục đạt 

chất lượng, hiệu quả và thiết thực. 

                                           
26 Công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học. 
27 Công văn số 1910/SGDĐT-GDTH ngày 24/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học 

theo công văn số 909/BGDĐT-GDTH. 
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Tăng cường tham mưu UBND các cấp quan tâm bố trí nguồn kinh phí, trang bị 

cơ sở vật chất để bảo đảm thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định; thực hiện hiệu quả 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học 

sinh, học sinh về vai trò của giáo dục STEM. Trong quá trình triển khai thực hiện tại 

địa phương cần hướng dẫn giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu tại địa chỉ 

website https://stemtieuhoc.edu.vn và tổ chức lựa chọn tài liệu, các nguồn học liệu 

khác theo quy định28. 

6. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương 

pháp, hình thức đánh giá  

a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học  

Các cơ sở giáo dục quyết định các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo 

dục, trong đó có phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của 

chương trình giáo dục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả29; vận dụng phù hợp những thành tố 

tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ 

chức thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống; dạy học tích hợp 

các nội dung giáo dục ở cấp tiểu học linh hoạt với các hình thức tổ chức phù hợp theo 

kế hoạch giáo dục của nhà trường30. 

Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt 

động dự giờ, nghiên cứu bài học31; nâng cao chất lượng và thực chất trong việc xây 

dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hiệu quả 

phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học, học liệu, 

nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; tránh việc áp 

dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy và thực hiện tiến trình 

dạy học mỗi bài học thành các hoạt động học với sản phẩm học tập cụ thể mà học sinh 

phải hoàn thành; cách thức thực hiện linh hoạt để tổ chức dạy học phát huy tính tự học, 

chủ động, sáng tạo của học sinh; tham khảo các bài giảng trên truyền hình, kho học liệu 

số dùng chung của Bộ GDĐT32, của Sở GDĐT để nâng cao năng lực nghề nghiệp của 

giáo viên.  

Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lí giáo 

dục của các cấp theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lí quá trình dạy học và quản trị nhà trường. 

b) Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá  

                                           
28 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
29 Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lí trong cơ sở giáo dục 

mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 
30 Giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học 

sinh tiểu học (theo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại địa chỉ matsanghochay.moet.gov.vn), 

giáo dục quốc phòng và an ninh (theo Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn lồng 

ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học), 

giáo dục về quyền con người,… 
31 Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học. 
32 Địa chỉ website: https://www.youtube.com/@igiaoduc 
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Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 

27/2020/TT-BGDĐT33; bảo đảm phù hợp với kế hoạch dạy học, phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt của chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp đánh giá áp dụng cho đánh 

giá thường xuyên và đánh giá định kì. Các nhà trường cần xây dựng ma trận đề, ngân 

hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra phục vụ cho đánh giá định kì đối với các môn 

học có bài kiểm tra định kì. Việc thực hiện các phương pháp, hình thức đánh giá các 

môn học, hoạt động giáo dục phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, 

công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. 

Mạnh dạn đổi mới kiểm tra, đánh giá, cách thức ra đề kiểm tra để thay đổi 

phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh. 

Tiếp tục tổ chức khảo sát chất lượng học sinh các khối lớp làm cơ sở để đánh 

giá năng lực, phẩm chất của của học sinh, điều chỉnh kịp thời việc giảng dạy và đánh 

giá học sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. 

Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen 

thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ 

học sinh và dư luận xã hội. 

Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn các giáo viên về hình thức tổ chức, phương 

pháp đánh giá thường xuyên; biên soạn đề và tổ chức thực hiện bài kiểm tra định kì cho 

các môn học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và Quyết định số 2904/QĐ-

BGDĐT ngày 07/10/2022. 

7. Thực hiện chương trình có yếu tố nước ngoài 34 

Khuyến khích các địa phương có điều kiện triển khai thực hiện chương trình giáo 

dục tích hợp theo quy định35; áp dụng những mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, đẩy 

mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế để đáp ứng nhu cầu học tập đang dạng của người học. 

II. Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; củng cố, nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục  

1. Rà soát, quy hoạch hợp lí mạng lưới trường, lớp 

Triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tiểu học theo hướng dẫn 

của Bộ GDĐT36, bảo đảm thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định 

tại Luật Giáo dục 2019 và công bằng trong tiếp cận giáo dục, theo hướng thuận lợi cho 

việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông; khắc phục tình trạng nhiều điểm trường lẻ, 

trường học có quy mô nhỏ, trường học có quy mô lớp học và sĩ số học sinh/lớp vượt quá 

quy định; tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục tiểu 

học của địa phương. 

                                           
33 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 
34 Căn cứ Công văn số 3898/BGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục tiểu học năm học 2024 - 2025 
35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (đối với các cơ sở 

giáo dục tư thục); Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 về quy định một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 
36 Công văn số 826/BGDĐT-CSVC ngày 29/02/2024 về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông và thường xuyên; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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Khi thực hiện quy hoạch, dồn ghép trường, lớp cần ưu tiên thực hiện dồn ghép 

các trường tiểu học có quy mô nhỏ với nhau bảo đảm thực hiện đúng quy định của Điều 

lệ trường tiểu học; có thể bố trí điểm trường để tạo điều kiện thuận lợi cho người học 

(có thể thành lập trường tiểu học liên xã, liên phường) không thành lập trường liên cấp 

Mầm non - Tiểu học.  

Đối với các trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở cần bảo đảm quy định 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường phổ thông có nhiều cấp học37, trong đó đặc biệt 

quan tâm đến khối phòng học tập, khối phụ trợ cần được bố trí thành phân khu riêng 

biệt cho từng cấp học và khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao cần bố trí dụng cụ, thiết 

bị vận động phù hợp cho từng cấp học; bảo đảm các quy định phòng học bộ môn của cơ 

sở giáo dục phổ thông38, trong đó các phòng học bộ môn cần được bố trí riêng biệt cho 

các cấp học, ngoại trừ các phòng học bộ môn có thể sử dụng chung cho một số môn học 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.  

Khuyến khích các quận/huyện và thành phố Thủ Đức có điều kiện tham khảo 

những nội dung giáo dục tiên tiến của các mô hình giáo dục hiện đại (trường chất 

lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”) để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà 

trường một cách phù hợp với thực tế; xây dựng đề án liên kết giáo dục từ đó có thể 

triển khai giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp theo quy định. 

2. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và bảo đảm hiệu quả công 

tác kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trường 

tiên tiến, hội nhập quốc tế 

a) Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xoá 

mù chữ theo các quy định của Chính phủ39 và Bộ GDĐT40; tiếp tục chỉ đạo các trường 

tiểu học thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng để tổ 

chức các lớp dạy học chương trình xoá mù chữ và triển khai các giải pháp phù hợp 

khuyến khích đối tượng xoá mù chữ tham gia học tập; tăng cường công tác tập huấn, 

điều tra, phúc tra, nhập số liệu vào hệ thống, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ và thực hiện đúng 

quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trong đó tập 

trung chỉ đạo mức độ đạt chuẩn cần gắn liền với các điều kiện bảo đảm nhằm tạo nền 

tảng củng cố, nâng cao thực chất chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, bảo đảm thực 

hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. 

Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền thành phố Thủ Đức và 

các quận, huyện kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế 

hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện giáo dục 

tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định tại Luật Giáo dục 2019. 

b) Thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia 

                                           
37 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
38 Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo 

dục phổ thông. 
39 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
40 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ 

tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
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Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường 

tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT41. Thực hiện tốt công tác 

tham mưu UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng trường 

tiểu học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng mô hình trường tiểu học thật sự tiêu biểu, 

điển hình từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Khuyến khích các địa phương có điều 

kiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục tích hợp theo quy định42; áp dụng những 

mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế để đáp ứng 

nhu cầu học tập của người học. 

Xác định danh mục các trường dự kiến đạt chuẩn quốc gia năm học 2023 - 

2025, rà soát các trường chuẩn quốc gia hiện hữu ở Thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện để có giải pháp bổ sung các điều kiện đáp ứng về các chuẩn theo quy định hiện 

hành. 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học làm tốt công tác tham mưu với các 

cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quan tâm, chỉ đạo 

tập trung các nguồn lực để xây dựng, nâng cao cả về số lượng và chất lượng trường 

tiểu học nhằm đảm bảo hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công Chương trình 

giáo dục phổ thông và hướng đến chuẩn hoá nền giáo dục trên toàn quốc. Thực hiện 

kiểm tra công nhận lại đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, đồng thời 

thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng mô hình trường tiểu học thật sự tiêu 

biểu, điển hình từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh ngày 18/3/2022 về Ban hành tiêu chí công nhận trường thực hiện 

chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

3. Triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 

và dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một 

a) Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số 

Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc các đơn vị thực hiện Đề án “Tăng cường 

tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 

2020, định hướng đến 2025”43, tuy nhiên, do vẫn có học sinh người dân tộc thiểu số nên 

sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học người 

dân tộc thiểu số linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tăng cường 

kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt 

cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số, tham khảo các tài liệu dạy học tăng cường tiếng 

Việt đã được Bộ GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt. 

                                           
41 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban 

hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học; Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông. 
42 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (đối với các cơ sở 

giáo dục tư thục); Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 về quy định một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 
43 Theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 182/KH-BGDĐT ngày 02/3/2021 

về việc tổ chức cách hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2021- 2022; Công 

văn số 1949/BGDĐT-GDTH ngày 13/5/2021 về việc Triển khai các hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học 

sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng 

dân tộc thiểu số. 
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b) Tổ chức dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào 

lớp Một  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc 

thiểu số trước khi vào lớp 1 theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT ngày 

08/12/2023. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; tập huấn và bồi dưỡng 

cho cán bộ quản lí, giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học tiếng Việt cho trẻ là 

người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 

việc tổ chức dạy học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một 

phù hợp với điều kiện của địa phương; kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá 

nhân thực hiện tốt nhằm phát huy những kết quả đạt được trong việc tổ chức dạy học 

tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một; theo dõi, hỗ trợ giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dạy học tiếng Việt cho trẻ em là 

người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một tại địa phương; tổng hợp và báo cáo kết 

quả tổ chức thực hiện dạy học về Bộ GDĐT theo yêu cầu.   

 4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật; trẻ em lang thang, cơ nhỡ 

a) Đối với trẻ khuyết tật  

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật, xây dựng, 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục người khuyết tật tại địa phương theo 

Luật Người khuyết tật 2010 và các văn bản44 quy phạm pháp luật về giáo dục người 

khuyết tật. Tăng cường giáo dục hòa nhập. Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật 

được tiếp cận với giáo dục, được học hòa nhập, được học tập và đánh giá theo kế 

hoạch giáo dục cá nhân. Việc tổ chức dạy học cho học sinh khuyết tật phải được thực 

hiện trên cơ sở kế hoạch giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh 

khuyết tật. Tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hoà nhập. 

Tích cực tham mưu với UBND chỉ đạo thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập, Phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập nhằm thúc đẩy công tác giáo dục 

hòa nhập ở thành phố Thủ Đức và từng quận, huyện. Đối với những nơi có cơ sở giáo 

dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật cần xây dựng lộ trình chuyển đổi thành 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục 

phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh khuyết tật. 

Bồi dưỡng giáo viên về công tác dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập qua các lớp 

tập huấn với giảng viên chuyên trách giáo dục trẻ khuyết tật. Trang bị đầy đủ thiết bị 

dạy học, đồ dùng đồ chơi, học liệu phần mềm dạy học phù hợp. Đặc biệt quan tâm đến 

học sinh lớp ghép các điểm trường tại những nơi đặc biệt khó khăn. Phát động phong 

trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em trong đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn. Chú trọng tái sử dụng các nguyên vật liệu 

sẵn có tại địa phương. 

            Đề nghị Nhà xuất bản hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh các trường chuyên 

biệt. 

                                           
44 Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 

2021 - 2030; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Thông tư liên 

tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLDĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật; Thông 

tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật và Thông tư số 

17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật; Thông tư số 

01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ LĐTB&XH quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật. 
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b) Đối với trẻ em lang thang, cơ nhỡ 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ 

chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời 

khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương. 

Nội dung học tập cần tập trung vào các môn Toán, Tiếng Việt nhằm rèn kĩ năng đọc, 

viết và tính toán cho học sinh. Căn cứ số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng 

trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ. Đánh giá học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn thực hiện theo quy định hiện hành và căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung 

và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định45. 

Tham mưu lãnh đạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục triển khai, 

tuyên truyền truyền rộng rãi qua các trang mạng xã hội để huy động các nguồn lực 

giáo viên, sinh viên sư phạm (trên địa bàn phường) tự nguyện đem kiến thức đến cho 

các em. Bên cạnh đó cần phối hợp các ban, ngành địa phương để hỗ trợ cho lực lượng 

giáo dục và bản thân các em học sinh. 

5. Thực hiện hiệu quả lớp học linh hoạt, lớp ghép  

Căn cứ số lượng học sinh, điều kiện từng trường, từng địa phương các cơ sở giáo 

dục dựa vào kết quả đánh giá năng lực, trình độ và khả năng tiếp thu của học sinh tổ chức 

các lớp học linh hoạt, lớp ghép để thực hiện các hoạt động dạy học phù hợp với đối 

tượng. Tại các địa bàn khó khăn để bảo đảm quyền lợi và thuận lợi học tập của học sinh 

có thể tổ chức dạy học lớp ghép, trong quá trình tổ chức dạy học tại các lớp ghép phải bảo 

đảm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT46 và Sở GDĐT.  

III. Củng cố và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục  

1. Củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục 

a) Thực hiện tuyển dụng và linh hoạt các giải pháp bố trí, sử dụng giáo viên47 

Phòng GDĐT tham mưu UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện tổ chức 

tuyển dụng giáo viên, thực hiện rà soát, bố trí, sử dụng giáo viên bảo đảm đủ giáo viên 

dạy đúng, đủ các môn học theo quy định; khắc phục tình trạng thiếu hoặc bố trí, sử 

dụng giáo viên không phù hợp với chuyên ngành đào tạo đối với cấp tiểu học; thực 

hiện phương án điều chuyển, biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; thực hiện 

các giải pháp để bảo đảm có đủ giáo viên dạy học các môn Tiếng Anh, môn Tin học 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; chủ động xây dựng các phương án để có nguồn tuyển 

dụng giáo viên tại địa phương thông qua hình thức đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo 

liên thông; đào tạo nâng trình độ chuẩn và một số giải pháp khác phù hợp với điều 

kiện cụ thể tại địa phương theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ48. 

Đối với các trường liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở cần thực hiện biên chế 

cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo các 

                                           
45 Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn. 
46 Công văn số 5335/BGDĐT-GDTH ngày 12/10/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học. 
47 Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 ban hành Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023của Bộ trưởng Bộ GDĐT về 

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập (hiệu lực 16-12-2023)  
48 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất 

lượng giáo dục mầm non, phổ thông. 



14 

 

quy định49, trong đó bố trí giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp 

đảm nhiệm dạy học phù hợp cho từng cấp học và phân công, sử dụng cán bộ quản lí, 

giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lí đảm bảo hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn, quy 

chế sinh hoạt chuyên môn, nhà trường. 

Tích cực tham mưu chính quyền địa phương ban hành cơ chế, chính sách đặc 

thù, để quan tâm, chăm lo đội ngũ giáo viên tương xứng với vai trò và tầm quan trọng 

của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục; chính sách đãi ngộ cho ứng viên ở xa về tham 

gia tuyển dụng vị trí công tác đối với các vùng còn gặp khó khăn ở các huyện ngoại thành, 

vùng sâu, vùng xa để thu hút viên chức về tuyển dụng, đặc biệt là vị trí giáo viên tiếng 

Anh, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất. Phối hợp tham mưu ban hành Nghị 

quyết về chính sách đối với viên chức là giáo viên cấp tiểu học các môn học Ngoại 

ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay khi triển khai chương trình giáo dục 

phổ thông 2018; xây dựng định mức kinh tế, kĩ thuật, dịch vụ để hỗ trợ giáo dục tiểu 

học tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục  

 Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán các môn học để triển 

khai bồi dưỡng tại địa phương theo phương thức bồi dưỡng trực tuyến, thường xuyên, 

liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh 

hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường để nâng cao năng lực nghề 

nghiệp giáo viên; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đánh giá và bồi dưỡng thường 

xuyên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

Phối hợp xây dựng các chính sách, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học, các 

chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng thường xuyên hè 2024. Phối 

hợp trong việc kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo 

nâng chuẩn theo lộ trình của các Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện. 

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên 

môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và 

đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện 

chương trình, sách giáo khoa mới.  

2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

a) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Triển khai hiệu quả Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025, trong đó tập trung giải quyết dứt 

điểm tình trạng thiếu phòng học, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh và công trình nước 

sạch trong các cơ sở giáo dục, đầu tư xây dựng phòng học để thay thế phòng học tạm 

thời, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, phòng học nhờ, mượn, thuê. 

                                           
49 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông công lập. 
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Chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng 

lưới cơ sở giáo dục tiểu học bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có các biện pháp, phương án 

cụ thể giải quyết vấn đề trường, lớp tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu đến trường của học 

sinh và không để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân; bảo đảm học sinh tiểu học được 

học 2 buổi/ngày. 

Phòng GDĐT quyết liệt chủ động tham mưu UBND thành phố Thủ Đức và các 

quận, huyện cần có sự đột phá và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng trường lớp đối với 

các khu vực có dân số tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh và không 

để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo đủ lớp cho việc thực hiện dạy học 02 

buổi/ngày; cân đối, bố trí ngân sách phù hợp đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện mua sắm 

thiết bị dạy học để thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT; chỉ đạo các nhà trường sử dụng hiệu quả cơ 

sở vật chất, thiết bị trong tổ chức các hoạt động giáo dục, kiên quyết không để tình 

trạng “thiết bị đến trường mà không ra lớp”; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung 

đủ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

theo lộ trình quy định; thực hiện rà soát, đề xuất các nội dung đầu tư tăng cường cơ sở 

vật chất trường học, các hạng mục, ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học 

để đưa vào kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 theo công văn số 1188/SGDĐT-KHTC 

ngày 20/4/2022 về tăng cường thực hiện hiệu quả Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho 

chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025. 

Phối hợp rà soát và thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 

37/2021/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 theo lộ trình thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông; 

Phối hợp thống kê và kiểm tra việc mua sắm máy tính đủ cho học sinh lớp 3, 4, 5 

học Tin học, ngoại ngữ theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập 

trung  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 28/2019/QĐ-

UBND ngày 25/11/2019 và số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về ban hành Danh 

mục mua sắm tập trung và đưa máy tính ra khỏi danh mục mua sắm tập trung để trang 

bị máy tính cho các đơn vị, trường học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;  

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đa dạng hóa loại hình trường, khuyến 

khích phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập. Phát triển và nâng cao chất lượng 

các dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất 

lượng cao ở khu vực đô thị. Thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động đảm bảo về cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, máy móc, thiết 

bị phục vụ dạy và học.  

Phối hợp với các Phòng ban chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách 

giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá 

và các văn bản có liên quan. 

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học  

Các Phòng GDĐT và các nhà trường chủ động triển khai hiệu quả, thiết thực 

các hoạt động thư viện, hoạt động khuyến đọc; sắp xếp bố trí nhân viên thư viện đúng 

chuyên môn làm công tác thiết lập và vận hành thư viện; tăng cường tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt 

động đọc cho học sinh; xây dựng thời khóa biểu dành cho tiết đọc thư viện và tiết học 
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thư viện theo quy định; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư 

viện, đặc biệt là phát triển thư viện số, thư viện trực tuyến; huy động sự tham gia của 

cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây 

dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

Nhân rộng mô hình thư viện thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương. Triển khai hiệu quả các văn bản50 hướng dẫn của Bộ GDĐT nhằm tiếp tục 

củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường 

tiểu học, trong đó bảo đảm thư viện lưu trữ sách giáo khoa để sử dụng lâu dài và góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực 

học sinh. 

Các Phòng GDĐT chủ động xây dựng kế hoạch đánh giá công nhận danh hiệu 

thư viện, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT về ban hành 

quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

3. Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và giáo dục kĩ năng 

công dân số  

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục 

và đào tạo 

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, 

định hướng đến năm 2030”51 phù hợp với kế hoạch, đề án triển khai thực hiện tại địa 

phương. 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tập huấn sử dụng cho đội 

ngũ giáo viên bảo đảm tỉ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển 

khai dưới hình thức trực tuyến (tổ chức các tiết dạy học, các hoạt động giáo dục, tập 

huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên môn... bằng hình thức trực 

tuyến) đạt tối thiểu từ 2% đến 5% ở cấp tiểu học; khuyến khích các cơ sở giáo dục 

duy trì phương thức dạy học trực tuyến đối với một số môn học, hoạt động giáo dục; 

chuẩn bị các phương án sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trong điều kiện 

thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức dạy học trực tiếp. 

Phát triển cơ sở dữ liệu giáo dục tiểu học: phát triển, hoàn thiện dữ liệu cán bộ 

quản lí, giáo viên, học sinh theo đúng các quy chuẩn của Ngành, dữ liệu lưu trữ theo 

hệ thống, lâu dài, đặt tại các máy chủ của Sở GDĐT quản lí, vận hành, khai thác; có cơ 

chế sao lưu dự phòng để phòng ngừa các sự cố ngoài ý muốn; kết hợp dữ liệu gốc với 

các ứng dụng dạy học trực tuyến, các dịch vụ giáo dục trên nguyên tắc dữ liệu của Sở 

GDĐT là nền tảng cơ bản. 

Xây dựng nền tảng số, dạy học trực tuyến: tập trung triển khai các nền tảng số 

để cung cấp các hình thức dạy học trực tuyến (E-learning). Sử dụng hệ thống nền tảng 

quản lí dạy học trực tuyến của Sở GDĐT xây dựng (Hệ thống LMS) nhằm kết hợp 

hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, đồng bộ kết quả với dữ liệu thực của học sinh 

và nhà trường. Số hoá học liệu điện tử, xây dựng giáo trình điện tử, sách điện tử, bài 

                                           
50 Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022, Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019 nhằm hình thành thói quen 

đọc sách, phát triển năng lực, phẩm chất và tăng cường ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học; Công văn số 5750/BGDĐT-GDTH 

ngày 31/12/2020 về việc tổ chức các hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020 - 2021. 
51 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. 
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giảng - bài học trực tuyến bám sát lộ trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông ở tiểu học, từ đó mở rộng, chia sẻ dùng chung cho các trường. 

Thực hiện thí điểm một số nội dung chuyển đổi số (Thư viện số, Quản lí hồ sơ 

chuyên môn trên môi trường số, Kho học liệu số) theo kế hoạch của Bộ GDĐT. Tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; bồi dưỡng đội ngũ về kĩ 

năng công nghệ thông tin sẵn sàng triển khai thực hiện các nội dung cụ thể về chuyển 

đổi số theo kế hoạch. 

Chuyển đổi số thông qua hệ thống thông tin địa lí giáo dục và hệ thống tuyển 

sinh đầu cấp. Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin quản lí, trang thông tin điện tử 

của các cơ sở giáo dục, cung cấp dữ liệu cấp tiểu học chính xác, chặt chẽ cho hệ thống 

bản đồ số GIS.  

b) Triển khai thực hiện đưa nội dung giáo dục kĩ năng công dân số vào giảng 

dạy ở cấp tiểu học52 

Triển khai thực hiện đưa nội dung giáo dục kĩ năng công dân số vào giảng dạy 

ở cấp tiểu học thông qua dạy học môn Tin học, tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số 

(GD-KNCDS) thông qua tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo 

hướng dẫn của Bộ GDĐT53. 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa 

của GD-KNCDS trong thực hiện CT GDPT 2018; thống nhất nội dung, phương pháp, 

hình thức tổ chức GD-KNCDS; bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức GD-

KNCDS cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục. 

- Thực hiện hiệu quả GD-KNCDS, “đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an 

toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm mã nguồn mở vào chương trình 

giảng dạy từ cấp Tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số”. 

Trang bị kỹ năng công dân số giúp học sinh có kỹ năng và năng lực học tập, sống và 

làm việc an toàn, hiệu quả trong môi trường số ngày càng phát triển. 

- Tổ chức GD-KNCDS trên cơ sở Khung năng lực số dành cho học sinh phổ 

thông54 (Khung NLS); phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, trình độ phát triển nhận thức 

của học sinh tiểu học và điều kiện của nhà trường; bảo đảm mục tiêu, yêu cầu cần đạt 

của các môn học/hoạt động giáo dục có liên quan; thúc đẩy tổ chức dạy học tích hợp, 

giáo dục STEM; không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên. 

c) Triển khai Học bạ số 

Thực hiện triển khai chất lượng, hiệu quả Học bạ số từ năm học 2024 - 2025 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT55, Sở GDĐT56,57 và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg 

                                           
52 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 

146/QĐ-TTg 28/01/2022 Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến đến năm 2030; Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 phê duyệt Chương trình 

"Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025"; Quyết định số 1282/QĐ-

BGDĐT 10/5/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 

giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
53  Công văn số 3899/QĐ-BGDĐT 30/7/2024 về hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng Công dân số cấp tiểu hoc 
54 Khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông – Viện KHGD Việt Nam – Bộ GDĐT nghiên cứu dựa trên khung năng 

lực số của Châu Âu, UNESCO, UNICEF. 
55 Công văn số 1396/BGDĐT-GDTH ngày 27/3/2024 quy định yêu cầu kỹ thuật đặc tả Học bạ số thực hiện thí điểm cấp tiểu 

học; Công văn số 1396/BGDĐT-GDTH ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Học bạ số; 

Công văn số 2088/BGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ thí điểm Học bạ số. Thông báo số 305/TB-BGDĐT ngày 29/3/2024 về kết luận của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng 
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ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương 

năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai rà soát, đánh giá, chuẩn bị các điều 

kiện kỹ thuật, hạ tầng, nhân sự, nguồn lực bảo đảm các điều kiện triển khai Học bạ số; 

đảm bảo pháp lý cho chứng thư số, chữ ký số được cấp cho đơn vị, cán bộ quản lý, 

giáo viên; đảm bảo phần mềm học bạ số triển khai tại đơn vị được kết nối với Cơ sở 

dữ liệu Học bạ số của ngành GD&ĐT và đáp ứng các quy định. Tập huấn nghiệp vụ 

triển khai thí điểm Học bạ số. 

Nghiêm túc thực hiện Công văn số 3356/UBND-VX ngày 17 tháng 06 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục và 

thí điểm Học bạ số để phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố thực hiện thí điểm; Kế 

hoạch số 3632/KH-SGDĐT ngày 13/6/2024 của Sở GDĐT về việc thí điểm triển khai 

Học bạ số và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở GDĐT58. 

Triển khai và thực hiện Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống theo dõi, 

đánh giá học sinh và Học bạ số ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 

và Hướng dẫn quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá học sinh và Học 

bạ số ngành GD&ĐT. 

Thực hiện rà soát, đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được cấp Mã định danh cá 

nhân và cập nhật đầy đủ Mã số định danh, thông tin của học sinh toàn trường  

Cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý giáo dục từ trục cơ sở dữ liệu chung 

của ngành https://csdl.moet.gov.vn (do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý) để quản lý 

hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, xác thực định 

danh công dân điện tử của cơ sở dữ liệu dân cư; sử dụng phần mềm quản lí nhà trường 

có chức năng quản lý học bạ số.  

IV. Tăng cường thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới công tác quản lí trong các cơ sở giáo 

dục tiểu học theo quy định59, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung 

sau: 

a) Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt 

động chuyên môn trong các cơ sở giáo dục tiểu học; thực hiện nhập số liệu, khai thác, 

sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường 

chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lí, báo cáo. 

                                                                                                                                    
tại Hội nghị triển khai thí điểm Học bạ số; Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11/6/2024 đề nghị các UBND tỉnh tăng 

cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.. 
56 Kế hoạch số 3632/KH-SGDĐT ngày 13/6/2024 của Sở GDĐT về Triển khai thí điểm Học bạ số ngành Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Hồ Chí Minh 
57 Quyết định số 1789/QĐ-SGDĐT ngày 14/06/2024 của Sở GDĐT ban hành Quy chế quản lí, sử dụng hệ thống theo dõi, đánh giá học 

sinh và học bạ số ngành GDĐT Thành phố. 
58 Quyết định số 1788/QĐ-SGDĐT ngày 14/6/2024 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm Học bạ số 

Ngành GDĐT Thành phố; Quyết định số 1789/QĐ-SGDĐT ngày 14/6/2024 của Giám đốc Sở GDĐT về ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá học sinh và Học bạ số Ngành GDĐT Thành phố; Công văn số 3925/SGDĐT-VP ngày 27/6/2024 của Sở 

GDĐT về tăng cường phối hợp triển khai thí điểm Học bạ số; Công văn số 4292/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 7 năm 2024 về rà soát mã 

định danh cá nhân và chứng thư số phục vụ công tác triển khai thí điểm học bạ số, yêu cầu các đơn vị cập nhật chứng thư số và phê duyệt 

chứng thư số. 
59 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lí trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

https://csdl.moet.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-24-2021-nd-cp-quan-ly-trong-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-468478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-truong-trung-hoc-pho-thong-443627.aspx
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b) Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà trường60.  

c) Quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo quy định, trong đó thực 

hiện nghiêm việc lạm dụng vị trí công tác của giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục để 

thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học 

sinh mua xuất bản phẩm tham khảo61. 

2. Tăng cường quản lí việc thực hiện các liên kết giáo dục với nước ngoài có sử 

dụng các chương trình giáo dục tích hợp đã được Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt và 

cho phép thực hiện. Không để các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện liên kết giáo dục 

với nước ngoài khi chưa đảm bảo điều kiện triển khai. 

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng các nội dung kiểm tra: việc triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, quản 

lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo; công tác quản lí hoạt động dạy học; công tác 

quản lí các cơ sở giáo dục tiểu học tư thục, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, 

các chương trình giáo dục tích hợp, chương trình giáo dục của nước ngoài, chương 

trình giáo dục bằng tiếng nước ngoài62; nội dung giáo dục bắt buộc dành cho học sinh 

Việt Nam tại các cơ sở giáo dục tư thục có vốn đầu tư nước ngoài63. 

V. Phát động các phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác truyền thông 

1. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến trong công tác dạy học đối với cấp tiểu học đảm bảo tính thiết thực, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng 

tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” của ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025.  

Triển khai các hoạt động cụ thể bám sát mục tiêu giáo dục, các tiêu chí thi đua 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các 

nhiệm vụ giáo dục tiểu học, góp phần tạo sự chuyển biến trong toàn ngành và hướng 

đến sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

2. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về đổi mới 

Chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức triển khai sách giáo khoa cấp tiểu học. Tổ 

chức truyền thông đa phương tiện nhằm tuyên truyền, định hướng các chủ trương, 

chính sách mới về giáo dục; chủ động xử lí các vấn đề truyền thông tại địa phương; 

nâng cao việc phân tích và xử lí thông tin để đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành; 

đẩy mạnh truyền thông về nội dung, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông để tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và xã hội.  

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục viết bài và đưa tin các 

hoạt động của Ngành về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, 

gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học,… để tạo sức lan tỏa sâu 

rộng trong cộng đồng. 

                                           
60 Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ 

sách trong nhà trường. 
61 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
62 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định 

số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ 

sở giáo dục khác. 
63 Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-138-ct-bgddt-2019-chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-ho-so-so-sach-trong-nha-truong-405319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-21-2014-tt-bgddt-quan-ly-su-dung-xuat-ban-pham-tham-khao-mam-non-pho-thong-238470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-72-2014-qd-ttg-day-hoc-bang-tieng-nuoc-ngoai-trong-nha-truong-co-so-giao-duc-khac-260652.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-04-2020-tt-bgddt-huong-dan-nghi-dinh-86-2018-nd-cp-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-giao-duc-437541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-86-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-337783.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-86-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-337783.aspx
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VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

1. Các nội dung cần lưu ý 

Rà soát, xây dựng kế hoạch từng bước nâng cao chất lượng Thư viện điện tử 

theo hướng chuyển đổi số, tích hợp với các tính năng trên Cổng thông tin, phần mềm 

quản lí của ngành; đảm bảo các điều kiện chia sẻ thông tin, học liệu; thuận lợi, tiện ích 

và hiệu quả cho việc tiếp cận từ đội ngũ thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhằm 

thực hiện Đề án giáo dục thông minh của ngành.  

Xây dựng kế hoạch khảo sát học sinh các khối lớp, kế hoạch kiểm tra thư viện 

đạt chuẩn theo hướng dẫn tại công văn số 1577/SGDĐT-GDTH ngày 06/4/2023 của 

Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện đánh giá thư viện tiểu học theo Thông tư 

16/2022/TT-BGDĐT, kế hoạch tổ chức ngày hội Em yêu tiếng Việt, kế hoạch tổ chức 

Hội thi tài năng tin học cấp tiểu học lần thứ 10, giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng. 

Quản lí, chỉ đạo hoạt động trang trí trường lớp đảm bảo khung cảnh sư phạm, 

tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh; chú trọng các góc phục vụ hoạt động 

học tập và sinh hoạt cho các em, rà soát bảo đảm an toàn trường học, an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

Thực hiện lưu giữ văn thư (số và giấy) theo quy định; nhắc nhở và rà soát thống 

kê số liệu định kì 3 lần/năm học trên trang cơ sở dữ liệu của Bộ theo mốc thời gian do 

BGDĐT quy định; thực hiện kế hoạch thanh tra hằng năm theo kế hoạch chung; thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục khuyết tật theo kế hoạch của Ban chỉ đạo và dự án UNICEF hỗ 

trợ; theo dõi hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá và việc dạy 2 buổi/ngày theo 

văn bản hướng dẫn của Sở. 

2. Đẩy mạnh hoạt động tự chủ của Cụm chuyên môn 

Theo dõi hoạt động toàn diện các đơn vị thuộc địa bàn 4 cụm chuyên môn, kịp 

thời nắm tình hình và ghi nhận những bất thường báo cáo cho lãnh đạo phòng giải 

quyết; Ghi nhận những hoạt động giáo dục tốt, có hiệu quả để giới thiệu cho các đơn 

vị học tập và chia sẻ kinh nghiệm.  

Phối hợp với cụm chuyên môn trong việc tổ chức chuyên đề cấp thành phố theo 

kế hoạch chung. Đẩy mạnh phân cấp công tác quản lí hoạt động chuyên môn Cụm, 

giao quyền chủ động cho cụm trưởng chuyên môn: 

Cụm 1: Phòng GDĐT Quận 7; 

Cụm 2: Phòng GDĐT Quận 11; 

Cụm 3: Phòng GDĐT Quận 3; 

Cụm 4: Phòng GDĐT huyện Củ Chi. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở những nội dung hướng dẫn trên đây và căn cứ vào tình hình thực 

tiễn tại địa phương, Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, 

triển khai đến từng cơ sở giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá 

trình thực hiện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường tại các cơ 

sở giáo dục tiểu học trên địa bàn.  

Chỉ đạo các Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức thực 

hiện kế hoạch; phê duyệt kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; hỗ trợ, 
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kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường.  

Trong quá trình triển khai, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các Phòng 

GDĐT phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để kịp thời hướng dẫn 

và giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Giáo dục Tiểu học (để báo cáo); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu:  VT, GDTiH (Huế). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc 
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LỊCH CÔNG TÁC 

Tháng Nội dung chính 

8/2024 

Chuyên môn 

- Tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên lớp 5; 

- Bồi dưỡng chuyên môn hè 2024; 

- Xây dựng Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; 

- Hướng dẫn chuyên môn giáo dục tiểu học 2024 - 2025; hướng 

dẫn đầu năm học; thực hiện thời khóa biểu, tổ chức học 2 

buổi/ngày ở các trường tiểu học; hướng dẫn chuyên môn tiếng 

Anh và các ngoại ngữ khác; 

- Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 5. 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024 và triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; Tuyên dương Giáo viên 

đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2023 - 2024; 

- Hội nghị xây dựng kế hoạch nhà trường theo hướng dẫn của Bộ 

GDĐT tại công văn 2345/BGDĐT-GDTH (hướng dẫn các nội 

dung tích hợp). 

- Nắm tình hình đầu năm học, và công tác chuẩn bị thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông ở lớp 5 với các môn Tiếng 

Anh, Tin học; 

- Kiểm tra, nắm tình hình sau tuyển sinh lớp 1; 

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 5; 

- Thống kê và kiểm tra việc mua sắm máy tính đủ cho học sinh 

học Tin học, ngoại ngữ; 

- Phối hợp, triển khai giải quyết công việc trên cổng dịch vụ công 

trực tuyến (tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử) với các 

hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số, kết nối 

với Cổng dịch vụ công Quốc gia; mở rộng các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và mức độ 4. 

  9/2024 

Chuyên môn 

- Dự giờ thăm lớp đầu năm; 

- Xây dựng hệ thống bài giảng Elearning môn Toán - Cụm 1, 2, 

3, 4 (Cả năm); 

- Tập huấn Học thông qua Chơi (giai đoạn mở rộng). 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Khai giảng năm học 2024 - 2025; 

- Tổng hợp thống kê số liệu đầu năm học tại cổng CSDL, học 

sinh cập nhật mã định danh; 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát học sinh các khối lớp; Kế hoạch tổ 

chức ngày hội “Em yêu Tiếng Việt”; Hội thi Tài năng tin học cấp 

thành phố lần thứ 10; Kế hoạch tổ chức giải Lê Quý Đôn trên Ấn 

phẩm Nhi Đồng; 

- Kiểm tra hoạt động của các trường trong việc phối hợp thực 

hiện chương trình tiếng Anh tăng cường, hồ sơ cung cấp giáo 

viên bản ngữ; 

- Kiểm tra công tác cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị, an toàn 

trường học, môi trường, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, bán trú, 

trang trí trường lớp, trang bị và đầu tư cho thư viện, thiết bị, kế 

hoạch tổ chức giáo dục STEM tại các trường; 

- Kiểm tra hoạt động giáo dục kĩ năng sống, các loại hình hoạt 
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Tháng Nội dung chính 

động câu lạc bộ trong nhà trường tiểu học; 

- Triển khai xây dựng bài giảng số, chuẩn bị triển khai thí điểm 

xây dựng thời khoá biểu theo hướng 25% số tiết học được tổ 

chức trực tuyến; 

- Hoàn tất công tác cập nhật dữ liệu năm học 2024 - 2025 trên hệ 

thống bảo đảm chính xác, đầy đủ. 

10/2024 

Chuyên môn 

- Kiểm tra định kì giữa học kì 1 lớp 4, 5; 

- Chuyên đề Dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá môn Toán lớp 

5 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (Cụm 2); 

- Chuyên đề tiếng Anh tiểu học cấp TP (cụm 1); 

- Chuyên đề “Dạy học Công nghệ 5 theo định hướng phát triển 

năng lực” (Cụm 4); 

- Chuyên đề Dạy đọc cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển 

năng lực (cụm 3); 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường (liên quận, huyện) - Cụm 4; 

- Triển khai hoạt động Giáo dục An toàn giao thông. 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Giao ban chuyên môn quận, huyện, Thành phố Thủ Đức; 

- Xét chọn giải Võ Trường Toản; 

- Nắm tình hình tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống 

trong nhà trường, các mô hình hoạt động câu lạc bộ; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông; 

tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn khối; nắm tình hình giảng 

dạy tài liệu giáo dục địa phương và kế hoạch tổ chức hoạt động 

giáo dục; 

- Tập huấn Giáo dục hoà nhập tại các quận, huyện theo kế hoạch; 

 - Kiểm tra chuyên môn, việc triển khai kế hoạch giáo dục nhà 

trường năm học 2024 - 2025 của các đơn vị; thăm lớp, dự giờ. 

11/2024 

Chuyên môn 

- Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối kì 1; 

- Nhận xét đề kiểm tra định kì giữa kì 1 lớp 4, 5. 

- Chuyên đề Dạy viết cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển 

năng lực (cụm 2); 

- Chuyên đề tiếng Anh tiểu học cấp TP (cụm chuyên môn 3); 

- Chuyên đề “Tập huấn kỹ năng hỗ trợ giáo dục hoà nhập” (Cụm 

1); 

 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Tổ chức Ngày hội “Em yêu tiếng Việt” cấp Thành phố; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông; 

- Thanh tra các quận, huyện theo kế hoạch Kiểm tra chuyên môn 

các Phòng GDĐT, dự giờ giáo viên trường tiểu học; 

- Kiểm tra việc triển khai và thực hiện chuyên đề; tham dự các 

chuyên đề xây dựng kế hoạch dạy học của các đơn vị. 
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Tháng Nội dung chính 

12/2024 

Chuyên môn 

- Kiểm tra định kì cuối kì 1; 

- Rút kinh nghiệm việc soạn đề kiểm tra học kì 1, đặc biệt ở khối 

lớp 5; 

- Chuyên đề Dạy nói và nghe cho học sinh lớp 5 theo hướng phát 

triển năng lực (cụm 4); 

- Chuyên đề “Dạy học tích hợp nội dung giáo dục Kĩ năng Công 

dân số theo định hướng phát triển năng lực” (cụm 3) 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Rà soát thống kê kì giữa năm trên cổng CSDL; 

- Thu thập báo cáo hoạt động và số liệu sơ kết học kì 1 của các 

Phòng GDĐT; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông; 

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 

27/2020/TT-BGDĐT; 

- Kiểm tra việc lập kế hoạch cá nhân các trường có học sinh 

khuyết tật học hòa nhập; 

- Kiểm tra Phổ cập giáo dục tiểu học - đúng độ tuổi. 

01/2025 

Chuyên môn 
- Vào chương trình học kì 2; 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường (liên quận, huyện) - Cụm 3. 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Sơ kết học kì 1 năm học 2024 - 2025; 

- Hoàn thành thống kê số liệu gửi Bộ GDĐT; 

- Báo cáo giữa năm cho Vụ Giáo dục Tiểu học; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông; 

- Kiểm tra thực hiện Chương trình tích hợp. 

02/2025 

Chuyên môn 

- Chuyên đề tiếng Anh tiểu học cấp TP (cụm chuyên môn 2) 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường (liên quận, huyện) - Cụm 2. 

- Chuẩn bị khảo sát học sinh các khối lớp; 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Kiểm tra chuyên môn các Phòng GDĐT, kiểm tra chương trình 

giáo dục môi trường và an toàn trường học, việc thực hiện kế 

hoạch bồi dưỡng thường xuyên; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông. 

3/2025 

Chuyên môn 

- Kiểm tra định kì giữa kì 2 lớp 4, 5; 

- Chuyên đề Dạy từ và câu cho học sinh lớp 5 theo hướng phát 

triển năng lực (cụm 1). 

- Chuyên đề tiếng Anh tiểu học cấp TP (cụm 4) 

- Thực hiện các hội thi cấp trường, quận /huyện; 

- Kiểm tra, dự giờ các đơn vị triển khai dạy bổ trợ tiếng Anh 

phần mềm/tài liệu tiếng Anh Toán/ Khoa; 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Giao ban chuyên môn quận/huyện; 

- Khảo sát học sinh các khối lớp; 

- Chuẩn bị cho Hội giao lưu An toàn giao thông (quốc gia); 

- Nắm tình hình cơ sở về y tế, VSATTP, bán trú, trang trí trường 

lớp; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 
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Tháng Nội dung chính 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông. 

4/2025 

Chuyên môn 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường (liên quận, huyện) - Cụm 1. 

- Hướng dẫn KTĐK cuối năm và bàn giao chất lượng học tập, 

tổng kết năm học. 

- Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông. 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Hội thi cấp Thành phố - Hội thi Tài năng Tin học cấp Tiểu học 

lần X năm học 2024 - 2025; 

- Hội thi ATGT cấp QG:  Giao lưu ATGT cho nụ cười trẻ thơ; 

- Theo dõi việc chuẩn bị kiểm tra đánh giá cuối năm (lập ma trận 

đề, ra đề, phân công chấm thi, canh thi…) của các quận, huyện; 

- Đi cơ sở nắm tình hình và thăm lớp dự giờ các môn học/hoạt 

động giáo dục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông. 

5/2025 

Chuyên môn 
- Kiểm tra định kì cuối học kì 2; 

- Nhận xét, đánh giá chất lượng đề kiểm tra định kì cuối kì 2. 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Ngày hội “Giới thiệu Ngôi trường Tiểu học của em”; 

- Ngày lễ “Hoàn thành chương trình Tiểu học”; 

- Tổng kết các Hội thi; 

- Tổng kết năm học 2024 - 2025; 

- Rà soát thống kê kì cuối năm trên CSDL; 

- Kì thi chung kết Giải Lê Quý Đôn trên Ấn phẩm Nhi Đồng; 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn hè 2025. 

6/2025 

Chuyên môn - Chuẩn bị tập huấn bồi dưỡng hè; 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Báo cáo số liệu cuối năm học 2024 - 2025 cho Bộ GDĐT; 

- Tổ chức kiểm tra hoàn thành chương trình tiếng Trung cấp Tiểu 

học; 

- Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 và quy trình đón tiếp phụ huynh; 

- Tham gia khảo sát Trần Đại Nghĩa; 

- Tham gia các kì thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT; 

- Báo cáo tổng kết giáo dục tiểu học năm học 2024 - 2025. 

7/2025 

Chuyên môn 
- Bồi dưỡng chuyên môn hè 2025; 

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của cá nhân. 

Quản lí, 

hoạt động 

giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch năm học 2025 - 2026; 

- Chuẩn bị tổng kết năm học 2024 - 2025; 

- Nắm tình hình học sinh không đạt, cần bồi dưỡng và tổ chức 

kiểm tra lại. 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 

Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Phân công nhiệm vụ64 

1  Lâm Hồng Lãm Thuý 
Trưởng 

phòng 

1/- Phụ trách chung: 

Quy chế chuyên môn. Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 (Chỉ đạo môn Tiếng 

Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa 

học, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải 

nghiệm, nội dung giáo dục địa phương 

Thành phố Hồ Chí Minh; tích hợp giáo dục 

quyền con người trong chương trình môn 

học, hoạt động giáo dục cấp Tiểu học (TV-

ĐĐ-KH-HĐTN); tích hợp giáo dục lí tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh 

tiểu học trong các môn học (TV-ĐĐ-

HĐTN); tích hợp giáo dục bảo vệ và tiết 

kiệm nguồn nước (TNXH, KH, ĐĐ, LS, ĐL, 

MT, HĐTN)) 

2/- Chỉ đạo:  

Công tác thanh tra; công tác thi đua; nhân 

sự; tổ chức; số liệu; công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước; hồ sơ quản lí trường tiểu học; bồi 

dưỡng thường xuyên; giáo dục STEM; giáo 

dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; 

y tế học đường; bán trú; an toàn vệ sinh thực 

phẩm; xây dựng trường học thân thiện, 

trường học hạnh phúc; trang trí trường lớp; 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, 

chương trình Nhà trường; dạy học 2 

buổi/ngày; dự án VVOB.  

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 

chương trình/nội dung giảng dạy theo Quyết 

định phân công; 

- Phụ trách chung công tác phối hợp với các 

Phòng ban. 

3/- Chuyển đổi số: 

- Chỉ đạo triển khai Học bạ số cấp Tiểu học; 

- Chỉ đạo triển khai Giáo dục Stem; 

- Chỉ đạo triển khai Giáo dục kĩ năng Công 

dân số; 

- Chỉ đạo triển khai Trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong dạy học; 

                                           
64 Các nội dung đưa vào nội dung kế hoạch hoạt động của từng chuyên viên. Trưởng phòng duyệt kế hoạch từng chuyên viên 

của từng chuyên viên trong lĩnh vực công tác.  
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Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Phân công nhiệm vụ64 

- Chỉ đạo thực hiện Trường học số; 

- Chỉ đạo chung; cố vấn chỉ đạo chuyên môn 

các môn Tiếng Việt; Đạo đức; Tự nhiên và 

Xã hội; Khoa học; Lịch sử và Địa lí; Hoạt 

động trải nghiệm, tích hợp Giáo dục địa 

phương. 

4/- Phối hợp: 

- Tuyển sinh đầu cấp; 

- Thanh, kiểm tra theo kế hoạch, quyết định 

của các Phòng ban. 

- Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030”; Thành phố Hồ Chí Minh trở 

thành thành viên Mạng lưới thành phố học 

tập toàn cầu của UNESCO; 

- Đề án “Xã hội hoá giáo dục”; 

- Xây dựng Trường học hạnh phúc trong các 

cơ sở giáo dục; 

- KH phát triển văn hoá đọc trên địa bàn 

Thành phố; 

- Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí 

Minh. 

5/- Phụ trách cụm chuyên môn: 

- Cụm I: Quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè, Cần 

Giờ   

- Cụm II: Quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân, huyện 

Bình Chánh 

2  Nguyễn Minh Thiên Hoàng 

Phó 

trưởng 

phòng 

1/- Phụ trách chuyên môn:  

Tin học (Chỉ đạo môn Toán, Mĩ thuật, Âm 

nhạc; Tin học; Công nghệ; Giáo dục Thể 

chất; tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp; lổng 

ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

nhà trường; giáo dục Stem; giáo dục kĩ năng 

công dân số cấp Tiểu học (TH, T, TNXH, 

CN, ĐĐ)). 

2/- Chỉ đạo  

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; quản lí cơ 

sở dữ liệu ngành; giáo dục khuyết tật, hoà 

nhập; phổ cập giáo dục; hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khoá; dạy học 2 buổi/ngày; 

xây dựng trường chuẩn Quốc gia; chương 

trình chất lượng cao “Trường tiên tiến hội 

nhập quốc tế”; thiết bị, đồ dùng dạy học, thư 

viện, cơ sở vật chất; giáo dục kỹ năng sống; 

giáo dục STEM; các trường ngoài công lập 

và các trường có yếu tố nước ngoài; ứng 

dụng công nghệ thông tin; quản lí giáo viên 



28 

 

Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Phân công nhiệm vụ64 

bản ngữ; kinh phí; an toàn trường học, 

chuyển đổi số. 

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 

chương trình/nội dung giảng dạy theo Quyết 

định phân công 

- Phê duyệt hồ sơ cấp phép Giáo dục Kĩ năng 

sống; Giáo dục Stem; các chương trình 

Ngoại ngữ, Tin học; Công dân số. 

3/- Chuyển đổi số: 

- Thường trực công tác chuyển đổi số; 

- Phụ trách cơ sở dữ liệu chung của ngành; 

- Chỉ đạo, quản lí thực hiện Học bạ số; 

- Chỉ đạo triển khai Giáo dục Stem; 

- Chỉ đạo, quản lí thực hiện Giáo dục kĩ năng 

Công dân số; 

- Chỉ đạo, quản lí thực hiện Trí tuệ nhân tạo 

(AI) trong dạy học. 

- Chỉ đạo xây dựng học liệu số các môn học 

và hoạt động giáo dục; cố vấn môn Toán, Mĩ 

thuật; Âm nhạc; Tin học; Công nghệ; Giáo 

dục Thể chất; tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng 

Pháp. 

- Phụ trách xây dựng hệ thống dữ liệu, bài 

giảng số môn Tin học. 

- Phụ trách chung Lớp học số cấp Tiểu học 

(DX Center). 

4/- Phối hợp: 

- Tuyển sinh đầu cấp; 

- Thanh, kiểm tra theo kế hoạch, quyết định 

của các Phòng ban; 

- Đề án "Giáo dục thông minh và học tập 

suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021- 2030”; Thành phố Hồ Chí Minh 

trở thành thành viên Mạng lưới thành phố 

học tập toàn cầu của UNESCO; 

- Đề án “Xã hội hoá giáo dục”; 

- Hội khoẻ Phù Đổng; 

- Trường học thông minh - Lớp học thông 

minh (50 năm giải phóng miền Nam) 

5/- Phụ trách cụm chuyên môn: 

- Cụm III:Thành phố Thủ Đức, Quận 3, Bình 

Thạnh, Gò Vấp 

- Cụm IV: Quận 12, Phú Nhuận, Tân Bình, 

Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi 

3 Lưu Phương Thanh Bình Chuyên 1/- Phụ trách chuyên môn:  
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Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Phân công nhiệm vụ64 

viên Tự nhiên và xã hội; Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí lớp 4, 5, Hoạt động trải nghiệm; giáo 

dục địa phương TP. Hồ Chí Minh; tích hợp 

giáo dục quyền con người trong chương 

trình môn học, hoạt động giáo dục cấp Tiểu 

học (TV-ĐĐ-KH-HĐTN); tích hợp giáo dục 

lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

học sinh tiểu học trong các môn học (TV-

ĐĐ-HĐTN); tích hợp giáo dục bảo vệ và tiết 

kiệm nguồn nước (TNXH, KH, ĐĐ, LS, ĐL, 

MT, HĐTN). 

2/- Công tác quản lí, hoạt động giáo dục:  

Hồ sơ quản lí, trường chuẩn Quốc gia, 

chương trình chất lượng cao “Trường tiên 

tiến hội nhập quốc tế”; giáo dục kỹ năng 

sống; giáo dục STEM; giáo dục an toàn giao 

thông; giáo dục môi trường, an toàn trường 

học; hoạt động giáo dục ngoài giờ chính 

khoá, chương trình Nhà trường; dạy học 2 

buổi/ngày. 

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 

chương trình/nội dung giảng dạy theo Quyết 

định phân công 

- Phụ trách chính: tiếp nhận hồ sơ; tham 

mưu/phân công thành viên tham gia; tổng 

hợp đánh giá nội dung chuyên môn và 

chương trình giảng dạy trong hồ sơ cấp 

phép/cho phép triển khai các chương trình 

giáo dục Kĩ năng sống, STEM. 

3/- Chuyển đổi số: 

- Phụ trách xây dựng hệ thống dữ liệu, bài 

giảng số các môn được phân công phụ trách. 

4/- Phối hợp:  

- Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí 

Minh;  

- Thanh, kiểm tra theo kế hoạch, quyết định 

của các Phòng ban; 

5/- Phụ trách cụm chuyên môn:  

Cụm I: Quận 1, 4, 7, 8, Nhà Bè, Cần Giờ 

4 Đậu Thị Huế 
Chuyên 

viên 

1/- Phụ trách chuyên môn:  

Toán, Đạo đức; tích hợp giáo dục quyền con 

người trong chương trình môn học, hoạt 

động giáo dục cấp Tiểu học (TV-ĐĐ-KH-

HĐTN); tích hợp giáo dục lí tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu 
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Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Phân công nhiệm vụ64 

học trong các môn học (TV-ĐĐ-HĐTN); 

tích hợp giáo dục bảo vệ và tiết kiệm nguồn 

nước (TNXH, KH, ĐĐ, LS, ĐL, MT, 

HĐTN); giáo dục kĩ năng công dân số cấp 

Tiểu học (TH, T, TNXH, CN, ĐĐ). 

2/- Công tác quản lí, hoạt động giáo dục:  

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; bồi 

dưỡng thường xuyên; phụ trách cơ sở dữ liệu 

ngành; công tác thi đua Ngành/Phòng; hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khoá, chương 

trình Nhà trường; dạy học 2 buổi/ngày; giáo 

dục STEM; hồ sơ quản lí; xây dựng trường 

học thân thiện; cơ sở vật chất; y tế học 

đường; thanh tra; dự án VVOB. 

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 

chương trình/nội dung giảng dạy kĩ năng 

sống, Stem, kĩ năng Công dân số theo Quyết 

định phân công. 

3/- Chuyển đổi số: 

- Phụ trách cơ sở dữ liệu ngành; tổng hợp, 

phân tích, báo cáo số liệu/dữ liệu; 

- Phối hợp phụ trách các nội dung liên quan 

đến tập huấn, chuyển đổi nhận thức, các hệ 

thống tập huấn trực tuyến, LMS; 

- Phụ trách xây dựng hệ thống dữ liệu, bài 

giảng số các môn được phân công phụ trách. 

4/- Phối hợp 

- Thanh, kiểm tra theo kế hoạch, quyết định 

của các Phòng ban; 

- Đề án “Xã hội hoá giáo dục”; 

- Xây dựng Trường học hạnh phúc trong các 

cơ sở giáo dục. 

5/- Phụ trách cụm chuyên môn:  

Cụm II:  Quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân, Bình 

Chánh 

5 Phạm Trí Thiện 
Chuyên 

viên 

1/- Phụ trách chuyên môn:  

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Âm 

nhạc 

2/- Công tác quản lí, hoạt động giáo dục:  

các trường ngoài công lập và các trường có 

yếu tố nước ngoài; hoạt động giáo dục ngoài 

giờ chính khoá, chương trình Nhà trường, 

dạy học 2 buổi/ngày. 

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 
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Stt Họ và tên 
Chức 

danh 

Phân công nhiệm vụ64 

chương trình/nội dung giảng dạy ngoại ngữ 

theo Quyết định phân công. 

3/- Chuyển đổi số: 

- Phụ trách phối hợp Phòng Quản lí các cơ 

sở giáo dục ngoài công lập; 

- Phụ trách xây dựng hệ thống dữ liệu, bài 

giảng số các môn ngoại ngữ. 

- Phụ trách môn Tiếng Anh - Lớp học số cấp 

Tiểu học (DX Center). 

4/- Phối hợp:  

- Thanh, kiểm tra theo kế hoạch, quyết định 

của các Phòng ban; 

5/- Phụ trách cụm chuyên môn:  

Cụm III: Thành phố Thủ Đức, Quận 3, Gò 

Vấp, Bình Thạnh 

6 Đỗ Minh Hoàng Đức 
Chuyên 

viên 

1/- Phụ trách chuyên môn:  

Tin học; Giáo dục thể chất; Công nghệ; lổng 

ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

nhà trường; giáo dục kĩ năng công dân số 

cấp Tiểu học (TH, T, TNXH, CN, ĐĐ). 

2/- Công tác quản lí, hoạt động giáo dục:  

- Văn thư; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 

phụ trách cơ sở dữ liệu ngành; thống kê số 

liệu; công tác thi đua; xây dựng trường học 

thân thiện; trường học hạnh phúc; giáo dục 

khuyết tật hoà nhập; phổ cập giáo dục; hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khoá, chương 

trình Nhà trường, dạy học 2 buổi/ngày; thiết 

bị và đồ dùng dạy học; cơ sở vật chất. 

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 

chương trình/nội dung giảng dạy theo Quyết 

định phân công 

3/- Chuyển đổi số: 

- Phụ trách cơ sở dữ liệu của phổ cập; 

- Phụ trách công tác xây dựng các nội dung, 

dữ liệu liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị; 

- Điều hành công tác chuyển đổi số ở các 

đơn vị giáo dục chuyên biệt; 

- Phụ trách xây dựng hệ thống dữ liệu, bài 

giảng số các môn được phân công phụ trách. 

- Phụ trách môn Tin học và quản lí các Lớp 

học số cấp Tiểu học (DX Center); 

- Phụ trách giáo dục kĩ năng công dân số cấp 

Tiểu học. 

4/- Phối hợp 
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- Tuyển sinh đầu cấp; 

- Đề án "Giáo dục thông minh và học tập 

suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021 - 2030”; 

- Hội khoẻ Phù Đổng; 

- Trường học thông minh - Lớp học thông 

minh (50 năm giải phóng miền Nam) 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về 

thanh niên và Chương trình phát triển thanh 

niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 

- 2030  

5/- Phụ trách cụm chuyên môn:  

Cụm 3: Thành phố Thủ Đức, Quận 3, Gò 

Vấp, Bình Thạnh. 

7 Trịnh Cam Ly 
Chuyên 

viên 

1/- Phụ trách chuyên môn:  

Tiếng Việt, Mĩ thuật; tích hợp giáo dục 

quyền con người trong chương trình môn 

học, hoạt động giáo dục cấp Tiểu học (TV-

ĐĐ-KH-HĐTN); tích hợp giáo dục lí tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh 

tiểu học trong các môn học (TV-ĐĐ-

HĐTN). 

2/- Công tác quản lí, hoạt động giáo dục:  

- Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 

bồi dưỡng thường xuyên; y tế học đường; 

bán trú; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang trí 

trường lớp; hoạt động giáo dục ngoài giờ 

chính khoá; chương trình Nhà trường; dạy 

học 2 buổi/ngày; thư viện; dự án VVOB. 

- Phối hợp quy trình hồ sơ thành lập, cấp 

phép, cho phép, đánh giá chất lượng xuất 

bản phẩm, học liệu, chương trình môn học, 

hoạt động giáo dục 

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các hồ sơ 

thành lập; các xuất bản phẩm; học liệu; 

chương trình/nội dung giảng dạy theo Quyết 

định phân công 

3/- Chuyển đổi số: 

- Phụ trách các nội dung liên quan đến tập 

huấn, chuyển đổi nhận thức, các hệ thống tập 

huấn trực tuyến, LMS; 

- Phụ trách công tác xây dựng thư viện số và 

các nội dung, dữ liệu liên quan thư viện số; 

- Phụ trách xây dựng hệ thống dữ liệu, bài 

giảng số các môn được phân công phụ trách. 

4/- Phối hợp 
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- Thanh, kiểm tra theo kế hoạch, quyết định 

của các Phòng ban; 

- Đề án "Giáo dục thông minh và học tập 

suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021 - 2030”; 

- Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030”; Thành phố Hồ Chí Minh trở 

thành thành viên Mạng lưới thành phố học 

tập toàn cầu của UNESCO; 

- KH phát triển văn hoá đọc trên địa bàn 

Thành phố; 

- Xây dựng Trường học hạnh phúc trong các 

cơ sở giáo dục. 

5/- Phụ trách cụm chuyên môn:  

Cụm IV: Quận 12, Phú Nhuận, Tân Bình, 

Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi. 
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